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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

TỈNH HÀ NAM 

 
Bản án số: 75/2017/HSST 

Ngày: 26 - 10 - 2017. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: B  N u  n      u  n;               

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn  N u  n   ế Quý; 

2. Ông Quách X Lu ện. 

Thư ký phiên toà: B  N iếp     Li n -   ư ký  òa án nhân dân  u ện 

Thanh Liêm, tỉn  H  Nam. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm tham gia phiên 

toà: B  N u  n     Hải  ến - Kiểm sát vi n. 

Ngày 26 t án  10 năm 2017, tại trụ sở  òa án n ân dân  u ện   an  

Li m, tỉn  H  Nam, xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 

66/2017/HSST ngày 06 tháng 10 năm 2017, t eo Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét xử 

số 73/2017/HSST-QĐ ngày 11/10/2017, đối với b  cáo: 

N u  n H n  M, sin  năm 1982; nơi ĐKHK   v  c   ở: Thôn N, xã 

YT,  u ện YY, tỉn  Nam Đ n ; n  ề n  iệp: Lao độn  tự do; trìn  độ văn  oá: 

12/12; dân tộc: Kin ; con ôn  N u  n   an  B  Đ  c ết  và bà Đin      X; vợ: 

Mai     H; con: c   ai con, lớn n  t sin  năm 2006, n   n  t sin  năm 2012; 

tiền án, tiền sự: Không. 

N ân t ân: N    25/6/2013 b   òa án n ân dân  u ện YY, tỉn  Nam 

Đ n  xử p ạt 30 t án  t  về tội “  n  trữ trái p ép c  t ma tú ”. C  p   n  

xon  án p ạt t  n    08/02/2015. 

B  cáo b  tạm  iữ từ n    05/7/2017 đến n    14/7/2017 c u ển tạm 

 iam,  iện đan  b  tạm  iam tại  rại tạm  iam Công an tỉn  H  Nam, c  mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ôn   rươn  Công S - sinh 

năm 1969; nơi ĐKHK  :    16, p ư n  PL, t  n  p ố H B, tỉn  H B; c   ở 

 iện na :   ôn KN, x  TT,  u ện   an  Li m, tỉn  H  Nam, v n  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu c  tron     sơ vụ án v  di n biến tại p i n tòa, nội dun  

vụ án được t m t t n ư sau: 

 rưa n    05/7/2017, N u  n H n  M đến n    rươn  Côn  S tại:  t ôn 

KN, x  TT,  u ện   an  Li m, tỉn  H  Nam c ơi. Do c  n u c u sử dụn  ma 
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tú  n n M mượn điện t oại của S để   i c o n ư i nam  iới t n l   u n; trú tại: 

  ôn C an   run , x  Li m S,  u ện   an  Li m, tỉn  H  Nam để   i mua ma 

tú .  au k i điện c o  u n, M mượn xe mô tô BK  28H1-017.87 của S r i đi 

đến k u vực c  a t uộc t ôn C an   run , x  Li m S,  u ện   an  Li m, tỉn  

H  Nam để  ặp  u n. M đưa c o  u n số tiền 285.000 đ n ,  u n c m tiền r i 

đưa lại c o M 01 v  bao t uốc lá   ăn  Lon , ở  iữa lớp nilon b n n o i v  bao 

t uốc c  một   i  i   bạc m u v n , M  iểu đ  l  Heroin  u n bán c o mìn . 

M c m v  bao t uốc lá c    i ma tú  ở ta  trái r i qua  xe má  đi về, t ì b  t  

côn  tác Côn  an  u ện   an  Li m p ối  ợp với Côn  an x  Li m S p át  iện, 

b t quả tan . 

*   i sản, vật c ứn  t u  iữ của N u  n H n  M k i b t quả tan    m: 

- 01  một  v  bao t uốc lá   ăn  Lon  ở v  tr  k p  iữa lớp  i   nilon b n 

n o i v  v  bao t uốc c  01   i được   i b n   i   bạc m u v n  b n tron  

c ứa c  t bột m u tr n   n  i l  Heroin , được ni m p on  tron  p on  bì ký 

 iệu Q 01. 

- 01 điện t oại di độn  Mobistar m u v n  đ  qua sử dụn ; 

- 01 xe mô tô n  n  iệu   M loại xe Ele ant, BK  28H1-017.87. 

K ám xét k ẩn c p nơi ở của N u  n H n  M, Cơ quan điều tra k ôn  

t u  iữ  ì. 

  ại bản kết luận  iám đ n  số 129/PC54-MT ngày 08/7/2017 của P òn  

Kỹ t uật  ìn  sự - Côn  an tỉn  H  Nam kết luận: "C  t bột m u tr n  b n 

tron  01  một    i  i   bạc tron  mẫu k   iệu Q 01  ửi  iám đ n  c  tr n  

lượn  l  0,144   K ôn  p ả  một trăm bốn mươi bốn gam), có Heroine. 

Heroine l  c  t ma tú  n m tron  Dan  mục I,     20, N    đ n  82/2013/NĐ-

CP n    19/7/2013 của C  n  p ủ." 

*  ại p i n tòa: 

B  cáo N u  n H n  M đ  k ai n ận to n bộ   n  vi p ạm tội của bản 

t ân n ư nội dun  vụ án đ  n u, mục đ c  t n  trữ trái p ép c  t ma tú  l  để sử 

dụn  do b  cáo n  iện ma tú . 

Bản cáo trạn  số 75/K Đ  n    06/10/2017, Viện kiểm sát n ân dân 

 u ện   an  Li m đ  tru  tố N u  n H n  M về tội “  n  trữ trái p ép c  t 

ma tuý” t eo k oản 1 Điều 194 của Bộ luật  ìn  sự.  

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  u ện   an  Li m  iữ n u  n quan 

điểm tru  tố đối với b  cáo v  đề n    Hội đ n  xét xử:  u  n bố b  cáo N u  n 

H n  M p ạm tội "  n  trữ trái p ép c  t ma tú ". Áp dụn  k oản 1 Điều 194, 

điểm p k oản 1, k oản 2 Điều 46, Điều 33 của Bộ luật  ìn  sự năm 1999; 

K oản 3 Điều 7, k oản 1 Điều 249 của Bộ luật  ìn  sự năm 2015; N    qu ết số 

41/2017/QH14 n    20/6/2017 của Quốc Hội:  ử p ạt N u  n H n  M từ 30 

đến 36 t án  t ; mi n  ìn  p ạt b  sun  c o b  cáo; buộc b  cáo p ải nộp án p   

 ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n .  ử lý vật c ứn :   c  t u ti u  ủ  lượn  

Heroine  o n lại sau  iám đ n , 01 v  bao t uốc lá   ăn  Lon  m u v n . Đối 

với 01 điện t oại di độn  Mobistar m u v n  đ  qua sử dụn  và 01 xe mô tô 

n  n  iệu   M loại xe Ele ant, BK  28H1-01787 đ  cũ. Quá trìn  điều tra xác 
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đ n  đâ  l  điện t oại và xe do M mượn của  rươn  Côn  S sử dụn  để li n lạc 

v  l  p ươn  tiện đi mua ma tú , tu  n i n đến na  c ưa triệu tập được  rươn  

Công S n n Cơ quan điều tra đ  tác  ra để xử lý sau n n k ôn  đề n    Hội 

đ n  xét xử xem xét  iải qu ết. 

B  cáo M k ôn  c  ý kiến tran  luận  ì và đề n    Hội đ n  xét xử xem 

xét  iảm n    ìn  p ạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

           r n cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các c ứn  cứ v  t i liệu c  tron     sơ 

vụ án đ  được t ẩm tra, xét   i, tran  luận tại p i n tòa, Hội đ n  xét xử n ận t    

n ư sau: 

          [1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  của Cơ quan điều tra Côn  an  u ện 

  an  Li m, Điều tra vi n, Viện kiểm sát n ân dân  u ện   an  Li m, Kiểm 

sát vi n tron  quá trìn  điều tra, tru  tố đ  t ực  iện đún  về t ẩm qu ền, trìn  

tự, t ủ tục qu  đ n  của Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra v  tại p i n 

tòa b  cáo k ôn  c  ý kiến  oặc k iếu nại về   n  vi, qu ết đ n  của Cơ quan 

tiến   n  tố tụn , n ư i tiến   n  tố tụn . Do đ , các   n  vi, qu ết đ n  tố 

tụn  của Cơ quan tiến   n  tố tụn , n ư i tiến   n  tố tụn  đ  t ực  iện đều 

 ợp p áp. 

[2]  ại p i n to  cũn  n ư tại Cơ quan điều tra, N u  n H n  M đ  k ai 

n ận to n bộ   n  vi p ạm tội của mìn  đún  n ư bản cáo trạn  đ  n u. L i 

k ai n ận của b  cáo được t ẩm tra tại p i n tòa, p    ợp với bi n bản b t n ư i 

p ạm tội quả tan , vật c ứn  đ  t u  iữ, bản kết luận  iám đ n  v  các t i liệu 

k ác c  tron     sơ vụ án. Hội đ n  xét xử c  đủ cơ sở để kết luận: K oản  11  

45 p út n    05/7/2017 tại c  a t uộc t ôn C an   run , x  Li m S,  u ện 

  an  Li m, tỉn  H  Nam, N u  n H n  M đ  t n  trữ trái phép  0,144g c  t 

bột m u tr n  c  Heroine với mục đ c  để sử dụn  c o bản t ân.  

 [3] Hành vi nêu trên của b  cáo l  n u   iểm c o x   ội, trực tiếp xâm 

p ạm đến c  n  sác  của N   nước về độc qu ền quản lý các c  t ma tuý,  â  

ản   ưởn  x u đến tìn   ìn  an nin , trật tự tại đ a p ươn . Bản t ân b  cáo c  

đủ năn  lực trác  n iệm  ìn  sự. H n  vi của N u  n H n  M đủ  ếu tố c u 

thành tội “  n  trữ trái p ép c  t ma tuý” t eo qu  đ n  tại k oản 1 Điều 194 

của Bộ luật  ìn  sự. Viện kiểm sát n ân dân  u ện   an  Li m tru  tố N u  n 

H n  M là c  căn cứ, đún  n ư i, đún  tội. 

[4]  ét về n ân t ân b  cáo v  các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n   trác  

n iệm  ìn  sự t    r n :  

Về n ân t ân: B  cáo l  n ư i n  iện ma tú , c  n ân t ân x u: N    

25/6/2013 b   òa án n ân dân  u ện YY, tỉn  Nam Đ n  xử p ạt 30 t án  t  về 

tội “  n  trữ trái p ép c  t ma tú ”. C  p   n  xon  án p ạt t  n    

08/02/2015.  

 Về tìn  tiết tăn  nặn : B  cáo k ôn  p ải c  u tìn  tiết tăn  nặn  n o. 

Về tìn  tiết  iảm n  : B  cáo c  t ái độ t  n  k ẩn k ai báo, ôn  b  nội, 

bố m  b  cáo l  n ư i c  côn  với các  mạn , nên b  cáo được  ưởn  tìn  tiết 

 iảm n   qu  đ n  tại điểm p k oản 1, k oản 2 Điều 46 của Bộ luật  ìn  sự.  
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Qua xem xét về n ân t ân v  các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n   trác  

n iệm  ìn  sự, t n  c  t, mức độ   n  vi p ạm tội của b  cáo, Hội đ n  xét xử 

t   : B  cáo đ  b  kết án, n ưn  k ôn  l   đ  l m b i   c để rèn lu ện, tu 

dưỡn  bản t ân trở t  n  n ư i c   c  c o  ia đìn  v  x   ội, m  lại tiếp tục 

p ạm tội. Qua đ  t ể  iện sự coi t ư n  p áp luật, k ôn  c  u cải tạo, nên c n 

các  l  b  cáo ra k  i đ i sốn  x   ội một t  i  ian mới c  tác dụn   iáo dục, 

cải tạo b  cáo v  p òn  n ừa c un .  u  n iên, k i qu ết đ n   ìn  p ạt c n áp 

dụn  k oản 3 Điều 7, k oản 1 Điều 249 của Bộ luật  ìn  sự năm 2015; N    

qu ết số 41/2017/QH14 n    20/6/2017 của Quốc Hội để áp dụn  các qu  đ n  

c  lợi c o b  cáo n ư đề n    của đại diện Viện kiểm sát l  c  căn cứ. 

 [5] Về  ìn  p ạt b  sun :  ét t    b  cáo l  n ư i n  iện ma tú , lao độn  

tự do, k ôn  c  t u n ập,  ia đìn  t uộc diện  ộ cận n  èo, nên k ôn  c n t iết 

p ải áp dụn   ìn  p ạt b  sun  l  p ạt tiền đối với b  cáo. 

[6] Đối với n ư i đ  bán ma tú  c o M: N u  n H n  M k ai đ  mua ma 

tú  của một n ư i nam  iới t n  u n ở C an   run , x  Li m S,  u ện   an  

Li m qua số điện t oại 0964699697  M k ôn  biết t n tu i cụ t ể của  u n . 

Qua xác M xác đ n  t u  bao của số điện t oại tr n l  L    ế An  c  số c ứn  

M nhân dân là 168381542, sin  năm 1992, trú tại t ôn C an    ượn , x  Li m 

S,  u ện   an  Li m, tỉn  H  Nam. Cơ quan điều tra triệu tập l m việc với   ế 

An  n ưn    ế An  k ai k ôn  sử dụn  số điện t oại tr n, cũn  k ôn  c  quan 

 ệ  ì với n ư i n o t n l  M. Cơ quan điều tra đ  xác M tr n đ a b n t ôn C an  

Trung, xã Liêm S,  u ện   an  Li m, tỉn  H  Nam k ôn  c  ai t n l   u n. 

N o i l i k ai của M k ôn  còn căn cứ n o k ác để l m rõ n u n  ốc số ma tú  

tr n cũn  n ư n ư i đ  bán ma tú  c o M. Cơ quan điều tra tiếp tục xác M khi 

n o c  căn cứ sẽ xử lý sau. 

 [7] Về xử lý vật c ứn :  

- Đối với lượn  Heroine  o n lại sau  iám đ n , 01 v  bao t uốc lá   ăn  

Long k ôn  còn  iá tr  sử dụn , n n c n t c  t u ti u  uỷ. 

Đối với 01 điện t oại di độn  Mobistar m u v n  đ  qua sử dụn  và 01 xe 

mô tô n  n  iệu   M loại xe Ele ant, BK  28H1-01787 đ  cũ l  t i sản do  M 

mượn của  rươn  Côn  S, tu  n i n đến na  c ưa triệu tập được  rươn  Côn  

S để l m rõ n u n  ốc các t i sản tr n, n n Cơ quan điều tra đ  tác  ra để xử lý 

sau là p    ợp qu  đ n  của p áp luật. 

[8] Về án p  : B  cáo p ải nộp án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  của 

p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

          1.  u  n bố: B  cáo N u  n H n  M p ạm tội “  n  trữ trái p ép c  t 

ma tú ”. 

          - Áp dụn  k oản 1 Điều 194, điểm p k oản 1, k oản 2 Điều 46, Điều 33 

của Bộ luật  ìn  sự năm 1999; K oản 3 Điều 7, k oản 1 Điều 249 của Bộ luật 

 ìn  sự năm 2015; N    qu ết số 41/2017/QH14 n    20/6/2017 của Quốc Hội. 
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           ử p ạt b  cáo N u  n H n  M 30  Ba mươi  tháng t , t  i  ạn c  p 

  n   ìn  p ạt t  t n  từ n    b  tạm  iữ l  05/7/2017.  

          Áp dụn  Điều 228 Bộ luật tố tụn   ìn  sự: Qu ết đ n  tạm  iam b  cáo 45 

n    kể từ n    tu  n án để đảm bảo t i   n  án. 

          2.  ử lý vật c ứn :  

- Áp dụn  Điều 41 của Bộ luật  ìn  sự v  Điều 76 của Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự:   c  t u ti u  ủ  to n bộ lượn  Heroine  o n lại sau  iám đ n  trong 

p on  bì ni m p on  số 129/PC54-MT, 01 v  bao t uốc lá   ăn  Lon  m u 

v n . 

 (C i tiết vật c ứn  n ư tron  Bi n bản  iao, n ận vật c ứn  n    

09/10/2017  iữa Cơ quan Cản  sát Điều tra Côn  an  u ện   an  Li m với C i 

cục   i   n  án Dân sự  u ện   an  Li m . 

3. Án phí: Áp dụn  Điều 99 của Bộ luật tố tụn   ìn  sự; N    qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban t ư n  vụ Quốc  ội - Buộc 

b  cáo N u  n H n  M p ải nộp 200.000đ  Hai trăm n  ìn đ n   án p    ìn  sự 

sơ t ẩm. 

4. Qu ền k án  cáo đối với bản án: B  cáo c  mặt tại p i n tòa, được 

qu ền k án  cáo bản án tron   ạn 15 n   , kể từ n    tu  n án. N ư i c  qu ền 

lợi, n  ĩa vụ li n quan v n  mặt tại p i n tòa được qu ền k án  cáo bản án tron  

 ạn 15 n    kể từ n    n ận được bản án  oặc n    bản án được ni m  ết. 

“ rư n   ợp bản án, qu ết đ n  được t i   n  t eo qu  đ n  tại Điều 2 

Luật   i   n  án dân sự t ì n ư i được t i   n  án dân sự, n ư i p ải t i   n  

án dân sự c  qu ền t  a t uận t i   n  án, qu ền   u c u t i   n  án, tự n u ện 

t i   n  án  oặc b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo qu  đ n  tại các điều 6,7 v  9 

Luật t i   n  án dân sự; t  i  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo qu  đ n  tại 

Điều 30 Luật t i   n  án dân sự”./. 
Nơi nhận: 
-  AND tỉn  H  Nam; 

- VK ND  u ện   an  Li m; 

- Côn  an  u ện   an  Li m; 

- C i cục  HA D   u ện   an  Li m; 

-  ở tư p áp tỉn  H  Nam; 

- C n  t ôn  tin điện tử của  òa án; 

- B  cáo; 

- N ư i c  qu ền lợi, n  ĩa vụ li n quan; 

- Lưu    sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 
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